
 

Nghiên cứu Lập Dự án cho các Dự án Đường sắt cao tốc Đoạn Hà Nội – Vinh và Tp.HCM – Nha Trang 

 BÁO CÁO CUỐI KỲ 

Báo cáo Kỹ thuật số 4: Bản đồ các khu vực nhạy cảm về môi trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỈNH KHÁNH HÒA 
 

 

 
 

07.01  Rừng đặc dụng 
07.02  Rừng phòng hộ và rừng sản xuất 
07.02_2 Sự phân bố rừng 
07.03  Lũ lụt 
07.05  Địa chất 
07.06  Di sản văn hóa 
07.07  Dân tộc thiểu số 
07.07_2 Mật độ dân tộc thiểu số 
07.08  Mật độ dân số 
07.09  Khu công nghiệp 
07.10  Nghĩa trang 
07.11  Chùa/Nhà thờ 
07.12  Khu vực quân sự 
07.13  Khu vực phát triển 
07.14  Bão 
07.15  Khu vực chim quan trọng và khu vực chim đặc hữu 
07.16  Bản đồ nhạy cảm môi trường chồng xếp 

 
* Các số để trống có nghĩa là không có dữ liệu để lập bản đồ. 
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TỈNH NINH THUẬN 
 

 

 
 

08.01  Rừng đặc dụng 
08.02  Rừng phòng hộ và rừng sản xuất 
08.02_2 Sự phân bố rừng 
08.03  Lũ lụt 
08.04  Sạt lở đất 
08.05  Địa chất 
08.07  Dân tộc thiểu số 
08.07_2 Mật độ dân tộc thiểu số 
08.08  Mật độ dân số 
08.09  Khu công nghiệp 
08.10  Nghĩa trang 
08.11  Chùa/Nhà thờ 
08.12  Khu vực quân sự 
08.13  Khu vực phát triển 
08.14  Bão 
08.15  Khu vực chim quan trọng và khu vực chim đặc hữu 
08.16  Bản đồ nhạy cảm môi trường chồng xếp 

 
* Các số để trống có nghĩa là không có dữ liệu để lập bản đồ. 
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TỈNH BÌNH THUẬN 
 

 

 
 

09.01  Rừng đặc dụng 
09.02  Rừng phòng hộ và rừng sản xuất 
09.02_2 Sự phân bố rừng 
09.03  Lũ lụt 
09.04  Sạt lở đất 
09.05  Địa chất 
09.06  Địa chất 
09.07  Dân tộc thiểu số 
09.07_2 Mật độ dân tộc thiểu số 
09.08  Mật độ dân số 
09.09  Khu công nghiệp 
09.10  Nghĩa trang 
09.11  Chùa/Nhà thờ 
09.12  Khu vực quân sự 
09.13  Khu vực phát triển 
09.14  Bão 
09.15  Khu vực chim quan trọng và khu vực chim đặc hữu 
09.16  Bản đồ nhạy cảm môi trường chồng xếp 
 

 
* Các số để trống có nghĩa là không có dữ liệu để lập bản đồ. 
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TỈNH ĐỒNG NAI 
 

 

 
 

10.01  Rừng đặc dụng 
10.02  Rừng phòng hộ và rừng sản xuất 
10.02_2 Sự phân bố rừng 
10.03  Lũ lụt 
10.04  Sạt lở đất 
10.07  Dân tộc thiểu số 
10.07_2 Mật độ dân tộc thiểu số 
10.08  Mật độ dân số 
10.09  Khu công nghiệp 
10.10  Nghĩa trang 
10.11  Chùa/Nhà thờ 
10.12  Khu vực quân sự 
10.13  Khu vực phát triển 
10.14  Bão 
10.15  Khu vực chim quan trọng và khu vực chim đặc hữu 
10.16  Bản đồ nhạy cảm môi trường chồng xếp 

 
* Các số để trống có nghĩa là không có dữ liệu để lập bản đồ. 
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

 
 

11.01  Rừng đặc dụng 
11.02  Rừng phòng hộ và rừng sản xuất 
11.02_2 Sự phân bố rừng 
11.03  Lũ lụt 
11.04  Sạt lở đất 
11.07  Dân tộc thiểu số 
11.07_2 Mật độ dân tộc thiểu số 
11.08  Mật độ dân số 
11.09  Khu công nghiệp 
11.10  Nghĩa trang 
11.11  Chùa/Nhà thờ 
11.12  Khu vực quân sự 
11.13  Khu vực phát triển 
11.14  Bão 
11.15  Khu vực chim quan trọng và khu vực chim đặc hữu 
11.16  Bản đồ nhạy cảm môi trường chồng xếp 

 
* Các số để trống có nghĩa là không có dữ liệu để lập bản đồ. 
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